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TRƢỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG 

1. Tên học phần : TOÁN RỜI R C  

 (DISCRETE MATHEMATICS) 

2. Mã học phần : CNTT101 

3. Số tín chỉ : 3(3/0/6) 

4. Trình độ : C o đ n  

5. Phân bố thời  i n :  

- Lên lớp : 45 tiết  

- L  t uyết : 45 tiết 

- T ực  àn  :   tiết 

- Tự  ọc : 90 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết : Không 

7. Mục tiêu củ  học phần :  

Kiến thức: S u   i  ọc x n  S  c  c c  iến t  c c    n v  

- T u t t  n 

- Hà     l 

- P   n  p  p  ế  

Kỹ năn : S u   i  ọc x n  sin  viên c      năn : 

- T  n   ày    c t u t t  n c   c c  ài t  n và c ọn lự     c t u t t  n t t   

-  i u  i n    c  à     l   ới   n  c  n  t c tuy n  c n  t  c    t  c t i ti u  
  c  tổ   p   

- S    n  c c p   n  p  p  ế . 

8. Mô tả vắn tắt nội dun  học phần: 

Học p  n cun  c p c   sin  viên :  

- Khái ni   t u t t  n  c c  t  n   ày   t t u t t  n  t u t t  n     uy  c c    n   i  

và c ọn lự  t u t t  n t t   

- K  i ni    à     l  c c   i u  i n  à     l  c n  t  c    t  c t i ti u    c  tổ 
  p   

- C c p   n  p  p  ế    i i t c  tổ   p  

- K   năn  t   uy l  ic    v n   n  t  n  c c   n  ọc  c uyên n àn  



 

 

9. Nhiệm vụ củ  sinh viên: 

 T     ự  ọc  t    lu n   i   t    t i t    Qui c ế  ọc c ế tin c    i n  àn  c   n à 

t  ờn   

- Dự lớp: trên 70%  

-     t p: trên lớp v     n    

- Dụng cụ v   ọc l ệu: máy tín  

- Khác: T eo yêu cầu của g ảng v ên 

10. Tài liệu học tập: 

 Sách, giáo trình chính: 

     i   t  n  T  n  ời   c   K    CNTT t  ờn  C KT L  Tự T ọn   

 Tài liệu th m khảo: 

 2  N uy n Hữu An    T  n  ời   c  NX   D   999  

 3  K nn t  H R s n  T  n  ời   c - Ứn    n  t  n  tin  ọc  NX  K     ọc  ỹ 

t u t  Hà n i- 997  (P     ăn T i u và  ặn  Hữu T ịn   ịc )  

11. Tiêu chuẩn đánh  iá sinh viên: 

- Đán  g á quá trìn : 50% , trong đó: 

 + L m b   t p: 10% 

 +    m tra t ực   n : 10% 

 + T   g ữa kỳ: 30% 

-  T   cuố   ọc kỳ:     50%  ,  thi l  t uy t  trong t    g an  0 p  t  

12. Th n  điểm: Theo học chế  tín chỉ 

13. Nội dun  chi tiết học phần: 

TT N i  un  
S  

tiết 

P ân  ổ t ời  i n 
Ghi 

Chú 
Lý 

t uyế

t 

T ực 

hành 

Tự 

 ọc 

Chƣơn  1 Thuật toán 23 23 0 46  

§1 T u t t  n và c c   i u  i n 

t u t t  n 

6 6 0 12  

§2    p  c t p c   t u t t u t 

toán 

4 4 0 8  

§3 T u t t  n     uy 4 4 0 8  

§4 M t s  t u t t  n t  n  

  n  

7 7 0 14  

 Ôn t p và  i   t   c   n     2 2 0 4  

Chƣơn  2 Đại số Bool 12 12 0 24  

§5 Hàm Bool 3 3 0 6  



§6  i u  i n  à     l 2 2 0 4  

§7 C c cổn  l  ic 1 1 0 2  

§8 C n  t  c    t  c t i ti u 4 4 0 8  

 Ôn t p và  i   t     iữ     2 2 0 4  

Chƣơn  3 Phƣơn  pháp đếm 7 7 0 14  

§9 C c n uyên l   ế  3 3 0 6  

§10  i i t c  tổ   p 4 4 0 8  

 Ôn tập cuối kỳ 3 3 0 6  
  TỔNG CỘNG 45 45 0 90  

 

CHƢƠNG I : THUẬT TOÁN  

§1 : THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN  

     K  i ni   t u t t  n 

  2   i u  i n t u t t  n 

  2    Dùn  n  n n ữ tự n iên 

  2 2  Dùn  l u  ồ 

  2 3  Dùn   ã  i  

  3  C c t n  c  t c   t u t t  n 

 

§2 : ĐỘ PHỨC T P CỦA THUẬT TOÁN  

2    T ời  i n c   t u t t  n 

2 2     p  c t p t n  t  n c   t u t t  n 

2 3  Sự p ân lớp c c t u t t  n 

2 4    n   i     p  c t p c   t u t t  n 

 

§3 : THUẬT TOÁN ĐỆ QUY 

3    K  i ni       uy 

3 2  C u t úc c   t u t t  n     uy 

3.3. T  n   ày t u t t  n     uy 

 

§4 : MỘT SỐ THUẬT TOÁN THÔNG DỤNG 

4    M t s  t u t t  n s   ọc 

4      T u t t  n  i   t   s  n uyên t  

4   2  T u t t  n t    ớc s  c un  lớn n  t c   2 s  n uyên 

4 2  M t s  t u t t  n v   ãy 

4 2    T u t t  n s p xếp  ãy (p   n  p  p  ổi c ỗ t ực tiếp) 

4 2 2  T u t t  n t    iế  (t   tuyến t n ) 

 

CHƯƠN  II :  ẠI SỐ  OOL  

§5 : HÀM BOOL  

5     iến    l và c c p ép t  n c     i s     l 

5 2   i u t  c    l và  à     l 

5 3  C c  ằn   ẳn  t  c    l 

5 4   ịn  n  ĩ    i s     l 



 

 

 

§6 : BIỂU DIỄN HÀM BOOL 

6    T    i u t  c  i u  i n c    à     l 

6       ịn  n  ĩ  

6   2  M n     

6 2   i   s  l  n  t  n t   i u  i n c    à     l 

6 2    T  n t  NAND 

6 2 2  T  n t  NOR 

 

§7 : CÁC CỔNG LOGIC 

7    C c cổn  l  ic 

7      Cổn      

7   2  Cổn  AND 

7   3  Cổn  OR 

7   4  Cổn  NAND 

7   5  Cổn  NOR 

7 2  T iết  ế c c   c  t     i u t  c    l 

 

§8 : CÔNG THỨC ĐA THỨC TỐI TIỂU  

8    C n  t  c    t  c t i ti u 

8 2  T   c n  t  c    t  c tồi ti u  ằn   i u  ồ K  n u   

8 2      n  K  n u   

8 2 2  T u t t  n t   c n  t  c    t  c t i ti u 

8 2 2    Tế  à  t i   i 

8 2 2 2  T u t t  n 

 

CHƢƠNG III : PHƢƠNG PHÁP ĐẾM 

§9 : CÁC NGUYÊN LÝ ĐẾM 

9    N uyên l  c n  

9      N uyên l  c n   

9   2  N uyên l  c n   ở   n  

9.2. Nguyên lý nhân 

9.2.1. Nguyên lý nhân 

9.2.2. Nguyên l  n ân  ở   n  

 

§10 : GIẢI TÍCH TỔ HỢP  

      C  n    p 

         ịn  n  ĩ  

   2 2  C n  t  c c   c  n    p 

   2  Tổ   p 

   2     ịn  n  ĩ  

   2 2  C n  t  c c   tổ   p 

   3  C  n    p lặp 



   4  Tổ   p lặp 

   5  C n  t  c n ị t  c N wt n  

10.6. Nguyên lý c uồn   ồ câu 

 

14. Phê duyệt 

 

 

T  ởn       

 

 

N uy n Khoa 

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 nă  2  7 
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